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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Mẫu số B 01-DN/HN 

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 

 TÀI SẢN  Mã   Thuyết  31/12/2010 

  

  31/12/2009 

  

     số  minh  VND     VND  

       

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   985.904.448.805  531.701.821.453 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110   16.498.885.523  13.438.427.649 

1. Tiền  111  5  16.498.885.523  13.438.427.649 

2. Các khoản tương đương tiền 112      

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120   14.529.707.554  13.988.566.884 

1. Đầu tư ngắn hạn 121  6 14.529.707.554  13.988.566.884 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn han  129      

III. Các khoản phải thu 130   547.881.188.938  252.199.413.997 

1. Phải thu của khách hàng 131   192.395.867.029  186.852.609.104 

2. Trả trước cho người bán 132   189.153.092.743  37.709.177.878 

3. Phải thu nội bộ 133   784.441.385   

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 134      

3. Các khoản phải thu khác 135  7  165.547.787.781  27.637.627.015 

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi  139      

IV. Hàng tồn kho 140   385.750.167.601  239.406.942.085 

1. Hàng tồn kho 141  8  385.750.167.601  239.406.942.085 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149      

V. Tài sản ngắn hạn khác 150   21.244.499.189  12.668.470.838 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  9  904.327.998  516.792.903 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152   5.935.514.567  2.841.891.560 

3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước khác 154  10  642.886.003  303.600 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158  11  13.761.770.621  9.309.482.775 

       

B TÀI SẢN DÀI HẠN   476.774.476.002  343.105.803.264 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210     - 

II. Tài sản cố định 220   392.942.310.756  266.327.454.636 

1. Tài sản cố định hữu hình 221  12  100.287.364.552  94.175.144.629 

  - Nguyên giá 222   135.874.194.954  121.478.989.129 

  - Giá trị hao mòn lũy kế 223   (35.586.830.402)  (27.303.844.500) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224  13  7.265.646.574  9.733.441.642 

  - Nguyên giá 225   12.186.724.645  12.920.680.403 

  - Giá trị hao mòn lũy kế  226   (4.921.078.071)  (3.187.238.761) 

3. Tài sản cố định vô hình 227  14  95.533.085.757  95.474.782.881 

  - Nguyên giá 228   95.712.728.510  95.568.882.814 

  - Giá trị hao mòn lũy kế  229   (179.642.753)  (94.099.933) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230  15  189.856.213.873  66.944.085.484 

III. Bất động sản đầu tư 240  16  66.720.417.973  66.720.417.973 

  - Nguyên giá 241   66.720.417.973  66.720.417.973 

  - Giá trị hao mòn lũy kế  242      

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250   11.947.821.271  5.600.000.000 

1. Đầu tư vào công ty con 251      

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252      

2. Đầu tư dài hạn khác 258  17  17.310.908.274  5.600.000.000 

3. 
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài 

hạn 259   (5.363.087.003)   

V. Tài sản dài hạn khác 260   5.163.926.002  4.457.930.655 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261  18  4.322.726.002  3.265.604.843 



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI               BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai Kết thúc ngày 31/12/2010 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

   

                                                                                                                                                                        

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262     393.764.186 

3. Tài sản dài hạn khác 268  19  841.200.000  798.561.626 

       

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   1.462.678.924.807  874.807.624.717 

       

       

 NGUỒN VỐN  Mã   Thuyết 31/12/2010 

 

 31/12/2009 

 

     số  minh VND  VND 

       

A NỢ PHẢI TRẢ 300   958.258.083.335  524.520.945.560 

I. Nợ ngắn hạn 310   843.439.905.615  463.077.576.442 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311  20  343.815.162.219  247.384.966.278 

2. Phải trả cho người bán 312   235.033.483.687  188.904.009.169 

3. Người mua trả tiền trước 313   7.929.660.016  7.864.895.278 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314  21  26.491.292.632  14.830.237.444 

5. Phải trả người lao động 315   3.867.525.162  2.437.050.512 

6. Chi phí phải trả 316  22  4.660.352.393  1.850.748.000 

7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317      

8. 
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 318   2.125.001.623   

7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319  23  219.228.644.279  1.149.849.658 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320      

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323   288.783.604  (1.344.179.897) 

II. Nợ dài hạn 330   114.818.177.720  61.443.369.118 

1. Phải trả dài hạn người bán 331      

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332      

1. Phải trả dài hạn khác 333   327.000.000  317.000.000 

2. Vay và nợ dài hạn 334  24  106.130.150.548  56.815.311.274 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335      

6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336      

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337      

3.  Doanh thu chưa thực hiện  338  25  8.361.027.172  4.311.057.844 

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339      

       

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   504.420.841.472  331.268.366.494 

I Vốn chủ sở hữu 410   393.309.105.721  331.268.366.494 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  26  291.000.000.000  291.000.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412  26  13.335.942.000  13.335.942.000 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413      

4. Cổ phiếu ngân quỹ 414      

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415   -   

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416   791.880.588  (123.938.157) 

4. Quỹ đầu tư phát triển 417  26  6.549.816.493  6.303.832.983 

5. Quỹ dự phòng tài chính 418  26  1.781.898.688  453.469.926 

6. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu 419      

6. Lợi nhuận chưa phân phối 420  26  79.849.567.952  20.299.059.743 

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421   -   
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II Nguồn kinh phí và quỹ khác 420      

1. Nguồn kinh phí 432   -   

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433   -   

       

C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439  27  111.111.735.751  19.018.312.663 

       

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430   1.462.678.924.807  874.807.624.717 

 

 

CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

TT CHỈ TIÊU  31/12/2010  
Số đầu  năm 

01/01/2010 

    USD  USD 

1. Ngoại tệ các loại   84.487,19  65.178,57 

     Tổng Giám đốc           Kế  toán  trưởng                       Người lập biểu         

    

 

 

         (Đã ký)                                                    (Đã ký)                                      (Đã ký) 

 

  

     Nguyễn Đình Trạc                           Vũ Thị Hải                    Nguyễn Thị Thu Hương 

Gia Lai, ngày 20  tháng 02 năm 2011 

 


